
STT QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN CHI NHÁNH SỐ TÀI KHOẢN CASHBACK

03 GIẢI NHẤT 15,000,000

1 QTDND Yên phú Hưng Yên 33000000032***** 5,000,000

2 QTDND Tây Thành Nghệ An 40000000247***** 5,000,000

3 QTDND xã  Diễn Kỷ - Diễn Châu Nghệ An 40000000021***** 5,000,000

08 GIẢI NHÌ 24,000,000

1 QTDND Nghĩa Thái Nghệ An 40000000140***** 3,000,000

2 QTDND Vạn Trạch Quảng Bình 44000000200***** 3,000,000

3 QTDND phường Quỳnh Xuân - Thị xã Hoàng Mai Nghệ An 40000000021***** 3,000,000

4 QTDND xã Phú Thành Nghệ An 40000000021***** 3,000,000

5 QTDND  xã Nam Cát - Nam Đàn Nghệ An 40000000021***** 3,000,000

6 QTDND xã Hồng Thành - Yên Thành Nghệ An 40000000021***** 3,000,000

7 QTDND Liên Đức, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh Hà Tĩnh 42000000000***** 3,000,000

8 QTDND Nhân Trạch Quảng Bình 44000000019***** 3,000,000

10 GIẢI BA 20,000,000

1 QTDND Liên xã Kim Bằng Hà Tĩnh 42000000000***** 2,000,000

2 QTDND xã Diễn Thái - Diễn Châu Nghệ An 40000000021***** 2,000,000

3 QTDND Kỳ Xuân Hà Tĩnh 42000000008***** 2,000,000

4 QTDND xã Quỳnh Hậu - Quỳnh Lưu Nghệ An 40000000021***** 2,000,000

5 QTDND Tân Hà Lâm Đồng 68000007897***** 2,000,000

6 QTDND xã Nam Trung - Nam Đàn Nghệ An 40000000021***** 2,000,000

7 QTDND Hạ Trạch Quảng Bình 44000000200***** 2,000,000

8 QTDND Nhân Hòa Hưng Yên 33000022888***** 2,000,000

9 QTDND Nông Trường Quảng Bình 44000000019***** 2,000,000

10 QTDND Liên xã Nam Xuyên Hà Tĩnh 42000000000***** 2,000,000

TỔNG CỘNG 59,000,000

QTDND CÓ TỔNG SỐ DƯ CASA BÌNH QUÂN CỦA CÁC TKTT CÁ NHÂN 
DO QUỸ GIỚI THIỆU CAO

Đơn vị: đồng



Đơn vị: đồng

STT QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN CHI NHÁNH SỐ TÀI KHOẢN CASHBACK

03 GIẢI NHẤT 15,000,000

1 QTDND Xã Kỳ Phú Hà Tĩnh 42000000000***** 5,000,000

2 QTDND Phúc Sơn Ninh Bình 37000000009***** 5,000,000

3 QTDND Bến Quan Quảng Bình 44000000200***** 5,000,000

08 GIẢI NHÌ 24,000,000

1 QTDND  Nhơn Hải Bình Thuận 60000000000***** 3,000,000

2 QTDND Điện Dương Bình Định 52000000007***** 3,000,000

3 QTDND xã Nam Anh Nghệ An 40000000021***** 3,000,000

4 QTDND xã Vân Diên - Nam Đàn Nghệ An 40000000021***** 3,000,000

5 QTDND Cương Gián-Nghi Xuân Hà Tĩnh 42000000000***** 3,000,000

6 QTDND Hàm Hiệp Bình Thuận 60000000000***** 3,000,000

7 QTDND Tân Hưng Tây Ninh 72000000000***** 3,000,000

8 QTDND Vũ Hoà Bình Thuận 60000000001***** 3,000,000

10 GIẢI BA 20,000,000

1 QTDND Dương Minh Châu Tây Ninh 72000000000***** 2,000,000

2 QTDND Gò Nổi Bình Định 52000000008***** 2,000,000

3 QTDND Thành Đức ĐăkLăk 66000066666***** 2,000,000

4 QTDND Đào Dương Hưng Yên 33000000034***** 2,000,000

5 QTDND Cửa Tùng Quảng Bình 44000000471***** 2,000,000

6 QTDND Tiền Phong Thái Bình 34000000049***** 2,000,000

7 QTDND Nghị Đức Bình Thuận 60000000000***** 2,000,000

8 QTDND Hồng Giang Bắc Giang 24000000000***** 2,000,000

9 QTDND Minh Lãng Thái Bình 34000000278***** 2,000,000

10 QTDND An Thuỷ Quảng Bình 44000000200***** 2,000,000

TỔNG CỘNG 59,000,000

QTDND CÓ CÁN BỘ, NHÂN VIÊN, THÀNH VIÊN VÀ KHÁCH HÀNG DO QUỸ GIỚI THIỆU 
CÓ TỔNG GIÁ TRỊ GIAO DỊCH THANH TOÁN TRÊN ỨNG DỤNG 

CO-OPBANK MOBILE BANKING VÀ THẺ CAO



STT Tên KH Số điện thoại Chi nhánh Quà tặng
Giá trị
(VND)

1 CAO NHAT MUC 097****570 An Giang Phiếu mua hàng VnShop 500,000

2 NGUYEN THI VAN ANH 034****196 Bắc Giang Phiếu mua hàng VnShop 500,000

3 LUONG THI VINH 096****734 Bắc Giang Phiếu mua hàng VnShop 500,000

4 NGUYEN DINH BA 097****688 Bắc Ninh Phiếu mua hàng VnShop 500,000

5 PHAM THI PHUC 091****476 Bắc Ninh Phiếu mua hàng VnShop 500,000

6 LE CONG LIEU 091****357 Bắc Ninh Phiếu mua hàng VnShop 500,000

7 NGO THI PHUONG THAO 098****296 Bắc Ninh Phiếu mua hàng VnShop 500,000

8 DO PHU DANH 090****362 Bình Định Phiếu mua hàng VnShop 500,000

9 NGUYEN VAN HOA 090****949 Bình Định Phiếu mua hàng VnShop 500,000

10 CU DUY PHUOC 079****676 Bình Định Phiếu mua hàng VnShop 500,000

11 PHAM THI NHIEN 098****259 Bình Thuận Phiếu mua hàng VnShop 500,000

12 HUYNH THI BICH THUY 098****531 Bình Thuận Phiếu mua hàng VnShop 500,000

13 PHAM THI PHUONG KIEU 091****194 Bình Thuận Phiếu mua hàng VnShop 500,000

14 LE THANH LOAN 084****366 Bình Thuận Phiếu mua hàng VnShop 500,000

15 LUU THI TUYEN 096****395 Bình Thuận Phiếu mua hàng VnShop 500,000

16 TRAN THI THI 097****155 Bình Thuận Phiếu mua hàng VnShop 500,000

17 VO THI TAM 090****069 Bình Thuận Phiếu mua hàng VnShop 500,000

18 NGUYEN MINH PHUNG 094****050 Bình Thuận Phiếu mua hàng VnShop 500,000

19 DO THI THANH THUY 034****138 Bình Thuận Phiếu mua hàng VnShop 500,000

20 NGUYEN THI THANH TAM 077****988 ĐăkLăk Phiếu mua hàng VnShop 500,000

21 NGUYEN THI THU PHUONG 094****646 ĐăkLăk Phiếu mua hàng VnShop 500,000

22 NGUYEN NHU HUNG 034****932 Đồng Nai Phiếu mua hàng VnShop 500,000

23 NGUYEN THI THU HIEN 084****799 Gia Lai Phiếu mua hàng VnShop 500,000

24 LUU PHUONG LAN 097****262 Hà Nam Phiếu mua hàng VnShop 500,000

25 NGUYEN THI NGA 077****012 Hà Tây Phiếu mua hàng VnShop 500,000

26 HOANG VAN QUE 098****078 Hà Tĩnh Phiếu mua hàng VnShop 500,000

27 PHAM THI THAM 035****081 Hà Tĩnh Phiếu mua hàng VnShop 500,000

28 PHAN VAN DUNG 091****456 Hà Tĩnh Phiếu mua hàng VnShop 500,000

29 NGUYEN THI DIU 098****736 Hải Dương Phiếu mua hàng VnShop 500,000

30 TRAN THI HOA 076****258 Hải Phòng Phiếu mua hàng VnShop 500,000

KHÁCH HÀNG CÓ TỔNG GIÁ TRỊ GD THANH TOÁN CAO NHẤT
 TRÊN CO-OPBANK MOBILE BANKING



31 HOANG THI YEN 034****688 Hải Phòng Phiếu mua hàng VnShop 500,000

32 DANG THI LUYEN 093****196 Hải Phòng Phiếu mua hàng VnShop 500,000

33 DO THI LE THUY 090****949 Hải Phòng Phiếu mua hàng VnShop 500,000

34 VAN THI CHAM 096****870 Hưng Yên Phiếu mua hàng VnShop 500,000

35 NGUYEN VAN NGA 091****233 Kiên Giang Phiếu mua hàng VnShop 500,000

36 NGUYEN THANH CONG 091****692 Lâm Đồng Phiếu mua hàng VnShop 500,000

37 HUYNH CHIEN 037****204 Long An Phiếu mua hàng VnShop 500,000

38 PHAM THI HUE 086****048 Nam Định Phiếu mua hàng VnShop 500,000

39 DANG THI DUNG 082****225 Nam Định Phiếu mua hàng VnShop 500,000

40 NGUYEN VAN TAI 091****695 Nam Định Phiếu mua hàng VnShop 500,000

41 TRUONG VAN TUE 038****210 Nghệ An Phiếu mua hàng VnShop 500,000

42 VO THI TINH 098****299 Nghệ An Phiếu mua hàng VnShop 500,000

43 DAM THANH HUYEN 091****855 Ninh Bình Phiếu mua hàng VnShop 500,000

44 PHAM THI THU HA 093****355 Ninh Bình Phiếu mua hàng VnShop 500,000

45 DINH THI QUYNH NGA 098****079 Ninh Bình Phiếu mua hàng VnShop 500,000

46 NGUYEN DUC TOAN 094****083 Quảng Bình Phiếu mua hàng VnShop 500,000

47 NGUYEN THI THUY HONG 085****115 Quảng Bình Phiếu mua hàng VnShop 500,000

48 NGUYEN THI BICH HA 097****742 Sở giao dịch Phiếu mua hàng VnShop 500,000

49 MAI THI 090****997 Sóc Trăng Phiếu mua hàng VnShop 500,000

50 PHAM TUAN ANH 032****223 Tây Ninh Phiếu mua hàng VnShop 500,000

51 PHAN THI NHA KHUYEN 096****354 Tây Ninh Phiếu mua hàng VnShop 500,000

52 PHAM THI HAI 037****211 Thái Bình Phiếu mua hàng VnShop 500,000

53 NGUYEN HUU TINH 039****515 Thanh Hóa Phiếu mua hàng VnShop 500,000

54 TRAN THI HUE 098****088 Thanh Hóa Phiếu mua hàng VnShop 500,000

55 TRUONG DINH SU 088****222 Thanh Hóa Phiếu mua hàng VnShop 500,000

56 CAO THI HANG 098****003 Thanh Hóa Phiếu mua hàng VnShop 500,000

57 LE THI PHUONG 096****868 Thanh Hóa Phiếu mua hàng VnShop 500,000

58 NGUYEN THI THANH TU 094****595 Thanh Hóa Phiếu mua hàng VnShop 500,000

59 DANG VIET CUONG 098****833 Thanh Hóa Phiếu mua hàng VnShop 500,000

60 NGUYEN DUC AN 090****241 Thanh Hóa Phiếu mua hàng VnShop 500,000

TỔNG CỘNG 30,000,000


